
 

1. MÔN BÓNG CHUYỀN NAM 
 

 

BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 

1.K.KHTN 1..K.KHCT 1.TT.CNPM 1.K.PTNT 

2.K.MT&TNTN 2..K.Kinh tế 2.K. Luật 2.K. Sư phạm 

3.K.CNTT 3.K.KHXHNV 3.K. Nông Nghiệp 3.K.Công nghệ 

4.V.CNSH 4.K. Thủy sản 4.BM.GDTC   

CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU 

Ngày Trận  Bảng Đội                 :               Đội Tỷ số Trọng tài 

CN, 27/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

  

  

1 A K.KHTN : V.CNSH 2-0   

2 B K.KHCT : K. Thủy sản 0-2   

3 C TT.CNPM : BM.GDTC 0-2   

4 D K. Sư phạm : K.Công nghệ 0-2   

T3, 29/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

5 D K.PTNT : K.Công nghệ 0-2   

6 B K.Kinh tế : K.KHXHNV 2-0   

7 C K. Luật : K. Nông Nghiệp 0-2   

8 A K.MT&TNTN : K.CNTT 2-0   

T5, 31/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

9 D K.PTNT : K. Sư phạm 2-1   

10 A K.KHTN : K.CNTT 2-1   

11 C TT.CNPM : K. Nông Nghiệp 0-2   

12 B K.KHCT : K.KHXHNV 2-1   

T7, 02/04/22 

17h15 bắt đầu 

   

13 A V.CNSH : K.MT&TNTN 0-2   

14 B K. Thủy sản : K.Kinh tế 2-1   

15 C BM.GDTC : K. Luật 2-0   

CN, 03/04/22 

17h15 bắt đầu 

  

16 A K.KHTN : K.MT&TNTN 2-0   

17 B K.KHCT : K.Kinh tế 0-2   

18 C TT.CNPM : K. Luật 0-2   

T3,05/04/22 

17h15 bắt đầu 
19 A K.CNTT : V.CNSH 2-0   

20 B K.KHXHNV : K. Thủy sản 2-1   

21 C K. Nông Nghiệp : BM.GDTC 0-2   

T5,07/04/22 

17h15 bắt đầu 

  

  

22   IA (KHTN) : IIB (Thủy sản)     

23   IC (GDTC) : IID (PTNT)     

24   IB (Kinh tế) : IIC (N.Nghiệp)     

25   ID (Công nghệ) : IIA (MT TNTN)     

T7,09/04/2022 

17h15 bắt đầu 

26   Thắng trận 22 – Thắng trận 23     

27   Thắng trận 24 – Thắng trận 25     

T3,12/04/2022 

19h05 bắt đầu 
28   CK Chung kết 

  

  

  

  

Lưu ý: 

 - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CCCD) để tổ trọng 

tài kiểm tra nhân sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ 

không được làm nhiệm vụ/thi đấu). 

 -Giờ ghi trên lịch thi đấu là giờ bóng lăn. - Thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT – ĐHCT- Sân BC số 1 

 

 



 

2.  MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ 
 

 

BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 

1.K. Ngoại ngữ 1.K.Kinh tế 1.K.KHXHNV 1.V.CNSH 

2.K.KHTN 2.K. Luật 2.K.Công nghệ 2.BM.GDTC 

3.K.CNTT 3.K.KHCT 3.K. Thủy sản 3.K.PTNT 

4.K.MT&TNTN 4.K. Nông Nghiệp 4.K. Sư phạm   

CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU 

Ngày Trận  Bảng Đội                 :               Đội Tỷ số Trọng tài 

CN, 27/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

 

1 D BM.GDTC : K.PTNT 2-0   

2 B K.Kinh tế : K. Nông Nghiệp 0-2   

3 C K.KHXHNV : K. Sư phạm 2-1   

4 A K. Ngoại ngữ : K.MT&TNTN 2-0   

T3, 29/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

5 D V.CNSH : K.PTNT 0-2   

6 B K. Luật : K.KHCT 2-0   

7 C K.Công nghệ : K. Thủy sản 2-0   

8 A K.KHTN : K.CNTT 1-2   

T5, 31/03/22 

17h15 bắt đầu 

  

9 A K. Ngoại ngữ : K.CNTT 0-2   

10 B K.Kinh tế : K.KHCT 2-0   

11 C K.KHXHNV : K. Thủy sản 1-2   

12 D V.CNSH : BM.GDTC 0-2   

T7, 02/04/22 

17h15 bắt đầu 

   

13 A K.MT&TNTN : K.KHTN 2-0   

14 B K. Nông Nghiệp : K. Luật 2-0   

15 C K. Sư phạm : K.Công nghệ 0-2   

CN, 03/04/22 

17h15 bắt đầu 

  

16 A K. Ngoại ngữ : K.KHTN 0-2   

17 B K.Kinh tế : K. Luật 2-0   

18 C K.KHXHNV : K.Công nghệ 1-2   

T3,05/04/22 

17h15 bắt đầu 
19 A K.CNTT : K.MT&TNTN 2-0   

20 B K.KHCT : K. Nông Nghiệp 0-2   

21 C K. Thủy sản : K. Sư phạm 0-2   

T5,07/04/22 

17h15 bắt đầu 

  

22   IA (CNTT) : IIB (Kinh tế)     

23   IC (Công nghệ) : IID (PTNT)     

24   IB (N. Nghiệp) : IIC (Sư phạm)     

25   ID (GDTC) : IIA (KHTN)     

T7,09/04/2022 

17h15 bắt đầu 

26   Thắng trận 22 – Thắng trận 23     

27   Thắng trận 24 – Thắng trận 25     

T3,12/04/2022 

18h15 bắt đầu 
28   CK  Chung kết 

  

  

  

  

Lưu ý: 

 - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CCCD) để tổ trọng 

tài kiểm tra nhân sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ 

không được làm nhiệm vụ/thi đấu). 

 -Giờ ghi trên lịch thi đấu là giờ bóng lăn. - Thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT – ĐHCT- Sân BC số 2 


